
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

 

Ban Biên tập tạp chí “Vật liệu & Xây dựng” trân trọng thông báo: 

 

Bài viết: Ứng dụng mô hình hóa toán học với học phần vẽ kỹ thuật 

Tác giả: 

 
 

Vũ Hữu Tuyên 

Đại học Mỏ Địa chất 

Ban Biên tập đã nhận được bài viết của tác giả. Bài viết sẽ được đăng trên tạp chí “Vật 

liệu và Xây dựng” trong năm 2022 (dự kiến trong số 04/2022). 

 

Trân trọng! 

 

 Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022 

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

 

                                             

                           

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Tòa soạn và trị sự: 235 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội 

Điện thoại: 024.3858 2217   Fax: 024.3 858 1112 Email: tapchi.vibm@gmail.com 



ISSN 1859-381X

 & XÂY DUNG
TẠP CHÍ CỦA VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG             08 - 2022

T
Ạ

P
 C

H
Í

TẬP 12 SỐ 4



Tổng biên tập
TS. Lưu Thị Hồng
Phó Tổng biên tập
TS. Vũ Văn Dũng

Hội đồng khoa học
PGS.TS. Lê Trung Thành 
(Chủ tịch)
GS.TS. Nguyễn Việt Anh
PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính
PGS.TS. Tạ Ngọc Dũng
GS.TS. Thái Hoàng 
TS. Ứng Quốc Hùng
GS.TS. Trần Đại Lâm
GS.TS. Nguyễn Tố Lăng
PGS.TS. Lương Đức Long
PGS.TS. Bùi Công Quang

MỤC LỤC TẬP 12 SỐ 4 (8 - 2022)

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
GS.TS. Ngô Tuấn 
TS. Trần Bá Việt
TS. Dirk Schwede
GS.TS. E.B.Kopoлев
GS.TS. Ippei Maruyama
GS.TS. Johann Plank
GS.TS. Marios Soutsos 
TS. Michael A. Waibel
GS.TS. Shunsuke Hanehara

Tòa soạn và trị sự
235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024 3 8582217
Fax: 024 3 8581112
E-mail: contact@jomc.vn
Website: https://jomc.vn
Giấy phép xuất bản: 
Số 564/GP-BTTT ngày 13/12/2020

1

6

13

17

28

36

49

55

59

64

78

86

95

99

104

108

Đánh giá sức chịu tải của cọc mảnh tiết diện nhỏ 
Phạm Hữu Hà Giang, Lê Hải Trí, Trần Nhật Lâm, Lê Nông

Đánh giá cường độ chịu nén của cọc xi măng đất được chế tạo trong phòng thí nghiệm và hiện trường
Phạm Hữu Hà Giang, Lê Hải Trí, Trần Trang Nhất, Hoàng Vĩ Minh & Phạm Anh Du

Ứng dụng mô hình hóa toán học với học phần vẽ kỹ thuật
Vũ Hữu Tuyên 

Phân tích  sức chịu tải nhổ của tấm neo trong nền sét không đồng nhất không đẳng hướng bằng mô hình NGI-ADP
Lại Văn Quí,  Nguyễn Đăng Khoa, Dương Nhật Tân, Đặng Hoàng Long, Nguyễn Việt Anh Khoa

Kinh nghiệm và giải pháp đấu nối mạng lưới cống gom nước thải hộ gia đình
Nguyễn Thanh Phong

Phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đất theo phương pháp cân bằng giới hạn và phương pháp phần tử hữu hạn
Đoàn Tấn Thi

Xác định hệ số tổn thất thủy lực tại hố ga của tuyến cống thoát nước mưa
Nguyễn Thành Mậu
 
Những vấn đề tồn tại và đề xuất những giải pháp cho công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ( VP QPPL) 
liên quan đến lĩnh vực Nhà ở Xã Hội
Trần Quang Khải

Hiệu quả của phương pháp gia cố nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm
Tạ Văn Phấn

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch- kiến trúc các khu dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với sự biến đổi 
khí hậu
Lê Kim Thư

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam
Hoa Văn Mánh, Đỗ Tiến Sỹ, Đặng Ngọc Châu

Đề xuất các mô hình máy học ước tính khối lượng vật tư trong giai đoạn ý tưởng dự án
Phạm Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngô Luân

Ứng dụng phần mềm microsoft project trong lập tiến độ thi công xây dựng
Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Thanh Tùng, Lê Thanh Luận, Nguyễn Như Ý, Phạm Gia Huy, Trần Thanh Tùng

Tác động của yếu tố khí hậu đến giải pháp tổ chức không gian kiến trúc công trình tại quần đảo Trường Sa
Lê Kim Thư

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đài cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Hoàng Công Vũ, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Ngọc Sang, Nguyễn Thành Nam, Lê Kiến Quý, Trần Tấn Thanh

Phân tích các nhân tố gây ra chậm trễ tiến độ trong các công trình xây dựng thuộc vốn ngân sách Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp
Phạm Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Minh Quân



JOMC 13

  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 

   

Ứ ụ ọ ớ ọ ầ ẽ ỹ ậ
Vũ Hữu Tuyên

Đại học Mỏ Địa chất

TỪ KHOÁ TÓM TẮT

Thực tiễn
ứ ứ ụ ọ ệ ả ế ự ễ

sinh viên trong các trường Đạ ọ ắ ớ ọ ầ ẽ ỹ ậ

ở đầ

Đố ớ ẽ ỹ ật đượ ả ạ ệ
trường Đạ ọ ệ ế ậ ả ẽ ầ ắ ộc đố ớ

ỹ ậ ệ ứ ụ ạ ế ứ
đã họ ệc sau khi ra trườ ầ ế ậ ự
ế ều khi các đơn vị ử ụ ạ ải đào tạ ại, điều này đòi rấ
ần điề ỉ ề ội dung và phương pháp đào tạo đặ ệt đào tạ

ắ ớ ự ễ

ọ ấ ố ệ
ữ ự ễ ớ ấn đề trong giáo trình dướ ủ
ọ ậy, nó đòi hỏi ngườ ọ ầ ậ ụ ạ

tác tư duy toán học như phân tích, tổ ợ
ừu tượ

ọ

2.1. Một vài định nghĩa 

ả ộ ộ ản đơn giả
ủ ột cái gì đó có thậ ặ ả ự ễ ộ

hình các đối tượ ế ớ ực đượ ế ằng các đố
tượng khác, đơn giản hơn, thườ ấ ộ

ỉ ể ả ộ ầ ủ ện tượ ế ớ
ực, và do đó tính hữ ụ ủ ị ớ ạ ạ ứ

ụ ủ

ọ

ả ệ ứu: “ ọ
ồm các đối tượ ố ệ ủ

ữ ọ ”. 

ọ

“Mô hình hóa toán họ ể
ố ả ừ ự ễ ằ ụ ữ

ọc. Quá trình này đòi hỏ ầ ác kĩ năng và thao 
tác tư duy toán học như phân tích, tổ ợ

ừu tượ

Ở trường ĐH kỹ ậ ễ ả ố ệ
ữ ện tượ ự ộ ớ ộ ế ứ

ọ ữ ọc như kí hiệ
đồ ị, sơ đồ ức, phương trình, hình vẽ ừ
đó, có thể ấ ạt độ ể ự

ể ệ ọ ệ ố
ệm, ý tưở ọ ắm đượ ứ ự ố

ệ ữa các ý tưởng đó, cách tiế ậ ệ ứ ụ
ọ ệ ả ế ự ễn, đặ ệ ớ ệ

ự ả ẽ ỹ ậ ọ ập cũng như thự ế
ả ấ

2.1.4. Năng lự ọ “Năng lự ọ
ả năng thự ện đầy đủ các giai đoạ ủ

ọ ả ểu, đố ế ằ ả
ế ấn đề được đặt ra ”. Năng lự ử ụng toán để ả ế

ấn đề ế ớ ực đượ ụ ọ ớ ậ
ữ là năng lự ọc”

ọ

ể ống đượ ự ộ
ống đó;

Đơn giản hóa và đưa vào cá ế ợp để đượ
ự

ể ừ ự

ải toán để đạt đượ ế ả
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ể ệ ế ả ữ ả ự ế

ợ ủ ế ả ự ệ
ầ

ả ế

ữ ầ ứ ụ ọ

- ậ ệ ố ọ ừ ố ả ự
ễ

- ử ụ ữ ọ
- ự ọ
- ả ế ấn đề ớ ọ
- Đánh giá, điề ỉ

ụ ứ ụ ự ễ

ụ ế ế ộ ữa ) “Mộ ả ấ ữ ộ ẻ ầ
ế ế ộ ạ ả ẩ ớ ủ ể

ế ạ ế ế ạ ẽ làm như thế nào để
ự ả ẽ ế ế để ả ấ ự ọn”. 

Ngườ ế ế ố ọ ả ế ế ủ
ẩ ỹ ủ ần tính đế ề ế

ậ ệ ố ấ
thườ ạ ộ ữ ậ ặ ụ

Như vậ ần xác đị ạ ạ ẽ ố ậ
ệu hơn. Thông thườ ẽ ứ ự ễn và đề ấ

ý tưở ạ ủ ộp đự ộ ụ. Đây là hai 
trườ ợp điể ợ ớ ế ứ ọ ể ế

ự ễ ủ

Trườ ợ ộ ữ ật đáy vuông cạ
ề

2
2

2 2 2
2d 2

2 23

2

1. 1 .

1 44 2 4 . 2 2

2 2 2 22 3 . .2 6

6
2 2 1 1

= → = → =

= + = + = + = +

= + +  =

=

= → =  =

tp xq

tp

tp

V S h x h h
x

S S S xh x x x x
x x

S x x
x x x x

MinS

x x h
x

Để ố ậ ệ ấ ệ ầ ả ỏ ấ

Như vậ ế ạ ộ ế ế ầ
ập phương có cạ

ể ả ẽ ỹ ậ

Trườ ợ ạ ụ ề

Tương tự như trên: cầ ộ ệ ầ ủ
ỏ ấ

2
2

2 2
2 2

2 2 2 33

2 3

1

12 2 2 . 2

2 1 1 1 12 2 3 . .2 3 2

5,54
1 12 0,54

2




   


   




= → =

= + = + = +

= + = + +  =



= → = → 

tp xq day

tp

V r h h
r

S S S rh r r r
r

r r r
r r r r r

MinS

r r r dm
r

ế ậ ế ạ ụ thì ngườ ế ế ả
ộp sao cho đườ ằng đường kính đáy.

ể ả ẽ ỹ ậ

ở ả ộp đề ể
nhưng diệ ầ ủ ộ ập phương lớn hơn hình trụ
ậ ậ ệu để ộ ạ ập phương là tốn kém hơn. 

ự ế ự ọ ả ế ế, đó là dạ
ụ ạ ộ

ự ế

ậ ệ ỏ ộ ữ thườ ạ
ộ ậ ệ ủ ếu là đượ ừ ấ ứ ặ ỏ ự

ớp màng bên phía trong để đả ả ệ
ữ ỏ ộ ằ ấ ẻ hơn nhiề ớ ỏ ộ

ằ ạ ế ệ ậ
ể ả ệ môi trườ ế ử ụ
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  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

Thông thườ ỏ ộ ữ ả ấ ạ ụ đượ ử
ụ ậ ệ ộp có độ ề ịu được va đập hơn so 
ớ ỏ ữ ộ ả ấ ằ ấ ữa được đóng hộ

ỉ ấp cho địa phương nơi có nhà máy, nó còn đượ
ấp đi xa và sang các quố ậ ỏ ộ ữ ần đượ

ử ụ ậ ệ ắ ắn… 

Qua đánh giá lờ ả ở ọ ự ế
ấ ằng, đôi khi kế ả ọc chưa c ắc đã đượ

ụ ả ế ấn đề ự ễ ải xét đế ầ
ủ ả ấ ụ như tiế ệ ẩ

ỹ

ụ ậ ả ẽ ế ả ẫ

 ạt độ ả dùng để ả ực hơi 
ệ ố ồi hơi: Khi áp suất hơi vượ

ấ ạt 6, đẩ ụ ống hơi xả
ớ ấ ệ ố ả ố
ậ ể ả ồ ế ụ

vóng đệ ắ ạ ụ ạt, vít đị ị

 ố ụ ỗ ở ữ
ồ ố ụ ắn vào thân van. Phía trên đầ ủa hơi 

ắ ạ
 ố ụ ỏ ớ ố

ụ ỗ
ố ụ ục đặt vuông góc là đườ

ề ậ
ố ụ chính được đụ ỗ ằ ố ụ

ỏ, phía dướ
 ế ế kích thướ – ặc đo kích thướ
 ả ẽ

 Đánh giá: thiế ế ế ạo cơ khí thườ ừ ố ọ
cơ bả ố

ụ ế ế ẫ ế

ọ ề ặ ủa ly đượ ự ở ột đườ
ẳ ộ ụ

ả ử đườ ẳ ạ
≤ t ≤ tmax 

ụ ộ ự ể ằ ặ ẳng xoy, phương 
ề ặ

ặ ỹ đạ ển độ ủ ột đườ ạ

0 ≤ φ ≤ 2π.  P ằ ặ ẳ

Quay đườ ẳ ụ ẽ đượ ộ ặ

Xác định điể ủ ặ ạ

Phương trình tham số cho đoạ ẳ ừ ớ

P2)t       0 ≤ t ≤ 1 

ớ ần Đề
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  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

Dùng phương trình:

ế ậ

ề ặ ậ ệ ố ệ ề
ọc, đưa ra quy trình mô hình hóa toán họ ữ ụ

ụng cho sinh viên ĐH nghành kỹ ậ ữ ộ ẽ ồ
dưỡng cho sinh viên để nâng cao năng lự ọ ủ
ọ

ề ặ ự ễ Ứ ụ ọ ỗ
ợ ả ả ạ ọ ậ
ằ ế ậ ự ễ ệ ố ệ

ệ ả

 ầ ển năng lự ọ ố
ự ễ ọ ọ ổ ạ ọc Đạ ố ả

ế ỹ ụ ọ
 ễn Bá Kim (2006), Phương pháp dạ ọc đại cương môn Toán, Hà 

ội, Đạ ọc Sư Phạ
 ễn Danh Nam (2015), “Quy trình mô hình hóa tro ạ ọ

ở trườ ổ thông”, Tạ ọc, Đạ ọ ố ộ ậ
ố

 ồ Sĩ Cử – ạ ị ạ ẽ ỹ ậ
ậ ả
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